Chuyên đề 1                        Tổ 1
                         Trường Tiểu học Thống Kênh
_______________________________________________________________

Chuyªn ®Ò 1:
ph­¬ng ph¸p D¹Y CỘNG, TRõ c¸c sè TRONG PHẠM VI 10
1. Lí do chọn chuyên đề

Năm học 2021-2022 là năm thứ hai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, trong đó phải nói đến sự thay đổi lớn từ dạy học chú trọng truyền thụ kiến thức chuyển sang dạy học giúp HS hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. 
       Môn Toán góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học cho học sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học và hoạt động giáo dục khác. 
      Môn Toán cấp tiểu học nhằm góp phần hình thành và phát triển năng lực toán học; Có những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản ban đầu, thiết yếu về: Số và phép tính,  Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất; Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần giúp học sinh có những hiểu biết ban đầu về một số nghề nghiệp trong xã hội.

* Thuận lợi:

- Đối với giáo viên:
+ Giáo viên dạy lớp 1 có kiến thức chuyên môn và trình độ sư phạm chuyên sâu.
+ Được tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới, sách giáo khoa mới đầy đủ; được tham dự các lớp tập huấn theo từng môn học, các buổi chuyên đề do Phòng, Sở tổ chức.
+ Được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo cấp trên, của BGH nhà trường .

+ Được trang bị những điều kiện về cơ sở vật chất cho giáo viên lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

+ Được sự quan tâm của hội cha mẹ HS, của các ban ngành địa phương .
- Đối với học sinh:      
+ HS có đầy đủ SGK, vở, bút, bộ đồ dùng Toán, …
+ Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh được hình thành các năng lực như năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực
giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
* Khó khăn:
 - Đa số HS là con em nông dân, công nhân, cha mẹ luôn bận rộn nên ít quan tâm đến việc học tập của các em.

 - Tâm sinh lí của trẻ đang độ tuổi ăn, tuổi ngủ và thích chơi hơn thích học nên thường xuyên xao nhãng việc học và ghi nhớ kiến thức.

- Đặc biệt một số học sinh có kĩ năng thực hành tính, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 còn chậm. 
        Từ thực trạng trên, đồng thời đây cũng là năm thứ hai tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới nên tổ giáo viên lớp 1 thực hiện chuyên đề “Phương pháp dạy cộng, trừ các số trong phạm vi 10 cho học sinh lớp 1” nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán nói chung, dạy mảng cộng, trừ trong phạm vi 10 cho học sinh lớp 1 nói riêng.

2, Nội dung và yêu cầu cần đạt của phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
* Nội dung :

- Phép cộng trong phạm vi 10
- Phép trừ trong phạm vi 10
- Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10
* Yêu cầu cần đạt: 

- Phép cộng, phép trừ :

+ Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng, phép trừ. Biết tìm kết quả của phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm; tìm kết quả của phép trừ bằng cách đếm số còn lại hoặc đếm bớt.

+ Nhận biết được đặc điểm của phép cộng, phép trừ với 0.

+ Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính.

- Tính nhẩm :

+ Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10.
- Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính cộng, trừ:
+ Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.

+ Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có, trả lời được câu hỏi của bài toán.
3, Phương pháp dạy phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
3.1,  Phương pháp dạy phép cộng trong phạm vi 10
3.1.1, Yêu cầu cần đạt
*Kiến thức

- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng là “gộp lại”, là “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm.

- Bước đầu nhận biết được đặc điểm của phép cộng với 0: số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó, 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó. Vận dụng được đặc điểm này trong thực hành tính.

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10.

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính cộng (theo thứ tự từ trái sang phải).

- Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng qua các công thức số (dạng 

3 + 4 = 4 + 3). Vận dụng tính chất này trong thực hành tính.

*Phát triển năng lực

- Viết được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của bài toán.

3.1.2, Chuẩn bị

- GV: ti vi, máy tính, giáo án điện tử.
- Học sinh : Bộ đồ dùng Toán 1.

3.1.3, Hoạt động dạy học

Hoạt động 1: Khởi động

Hoạt động 2: Khám phá

* Dạng “Gộp lại thì bằng mấy?”

- Hình thành “khái niệm” ban đầu của phép cộng theo ý nghĩa là “gộp lại”. Cách tìm kết quả phép cộng dựa vào phép đếm và đếm tất cả.

- GV cho HS quan sát hình vẽ để các em tự nêu vấn đề (bài toán) cần giải quyết.
- GV hướng dẫn HS tự nêu câu trả lời, gọi một vài HS nhắc lại.

- GV cho HS thao tác trên bộ đồ dùng để HS nhận ra: mấy và mấy là mấy.

- GV giới thiệu phép tính, cho HS đọc lại phép tính.

* Dạng “Thêm vào thì bằng mấy?”

- Hình thành “khái niệm” ban đầu của phép cộng theo ý nghĩa là “thêm”. Cách tìm kết quả phép cộng dựa vào đếm thêm.

- GV cho HS quan sát hình vẽ để các em tự nêu vấn đề (bài toán) cần giải quyết.

- GV hướng dẫn HS tự nêu câu trả lời, gọi một vài HS nhắc lại.

- GV cho HS thao tác trên bộ đồ dùng để HS nhận ra: mấy và mấy là mấy.

- GV giới thiệu phép tính, cho HS đọc lại phép tính.

* Số 0 trong phép cộng
- GV cho HS quan sát hình vẽ, nêu bài toán rồi trả lời.

- GV viết phép tính rồi cho HS đọc phép tính.

- Cho HS tự lấy ví dụ về phép cộng với 0 rồi nêu kết quả. Ví dụ 1 + 0, 0 + 1, …
- Rút ra kết luận: “một số cộng với 0 bằng chính số đó”, “0 cộng với một số bằng chính số đó”.
Hoạt động 3: Thực hành, luyện tập
Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
    Tìm và nêu số lượng các đồ vật, con vật, …trong thực tế theo dạng “gộp”, “thêm”; nêu các tình huống có thật trong thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

3.2,  Phương pháp dạy phép trừ trong phạm vi 10
3.2.1, Yêu cầu cần đạt

*Kiến thức

- Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.

- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.

- Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ. 

*Phát triển năng lực

- Thông qua giải các bài toán thực tế liên quan đến phép trừ HS được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

- Thông qua diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và trả lời câu hỏi của bài toán, HS được phát triển năng lực giao tiếp toán học.

3.1.2, Chuẩn bị

- GV: ti vi, máy tính, giáo án điện tử.

- Học sinh : Bộ đồ dùng Toán 1.

3.1.3, Hoạt động dạy học

Hoạt động 1: Khởi động

Hoạt động 2: Khám phá
* Dạng “Bớt đi còn lại mấy?”

- GV nêu bài toán: “Có 6 quả cam, bớt 1 quả cam, còn lại mấy quả cam?”

- HS có thể đếm số cam còn lại là 5 quả.
- GV dẫn ra: “6 quả bớt 1 quả còn 5 quả”, hay nói “6 bớt 1 là 5”, 6 trừ 1 là 5, viết là 

6 – 1 = 5, dấu – là dấu trừ.
- GV giới thiệu phép tính, cho HS đọc lại phép tính.

* Dạng “Tách ra thì còn lại mấy?”
- GV cho HS quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi của bài toán: Lọ hoa có 9 bông hoa gồm cả hoa màu đỏ và hoa màu vàng, biết hoa màu vàng có 3 bông. Hỏi hoa màu đỏ có mấy bông ? Từ đó hình thành phép trừ 9 – 3 = 6.
Có thể từ mô hình tách số 9 thành 3 và 6 giúp hình thành phép trừ 9 – 3 = 6.

- GV cho HS thao tác trên bộ đồ dùng để HS nhận ra: mấy tách ra mấy còn lại mấy ?
- GV giới thiệu phép tính, cho HS đọc lại phép tính.

* Số 0 trong phép trừ
- GV cho HS quan sát hình vẽ, nêu bài toán rồi trả lời.

- GV viết phép tính rồi cho HS đọc phép tính.

- Cho HS tự lấy ví dụ về phép trừ với 0 rồi nêu kết quả. 
Ví dụ:  2 – 2 = 0 hoặc 2 – 0 = 2; …
- Rút ra kết luận: “Số nào trừ đi chính số đó cũng bằng 0”, “số nào trừ cho 0 cũng bằng chính số đó”.
Hoạt động 3: Thực hành, luyện tập
Hoạt động 4: Hoạt động vận dụng
   Tìm và nêu số lượng các đồ vật, con vật, …trong thực tế theo dạng “tách”, “bớt”; nêu các tình huống có thật trong thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép tính trừ.
4. VËn dông vµo bµi d¹y: 
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (tiết 1 – tr 56,57)
I. MỤC TIÊU


- Nhận biết được ý nghĩa của Phép cộng là “gộp lại”, là “thêm vào”. Biết tìm kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách đếm tất cả hoặc đếm thêm.

- Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10

-Viết  được phép cộng phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép cộng.

- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, mô hình đã có; trả lời được câu hỏi của | bài toán.
II. ĐỒ DÙNG 

- GV: ti vi, máy tính, giáo án điện tử

- Bộ đồ dùng Toán 1 . 

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động: 3’

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu bài :
	- Hát

- Lắng nghe

	2 . Khám phá: 8’ Gộp lại thì bằng mấy?
	

	a) Hình thành “khái niệm” ban đầu của phép cộng theo ý nghĩa là gộp lại. Cách tìm kết quả phép cộng dựa vào phép đếm và đếm tất cả.
	- HS theo dõi

	- GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK để các em tự nêu vấn đề (bài toán) cần giải quyết các em có thể nêu: Ban Nam có 3 quả bóng bay.Bạn Mai có 2 quả bóng bay . Gộp lại cả  hai bạn có bao nhiêu quả bóng bay? 

- GV hướng dẫn HS tự nêu câu trả lời: cả hai bạn có 5 quả bóng bay. Hay gộp lại, có 5 quả bóng bay .GV nêu đầy đủ: 3 quả bóng và 2 quả bóng là 5 quả bóng.GV gọi  một vài HS nhắc lại.
	- HS quan sát

	- Tương tự như vậy GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK hoặc lấy 3 chấm tròn  màu đỏ và 2 chấm tròn màu xanh trong bộ đồ dùng học tập để nêu được 3 chấm tròn và 2 chấm tròn là 5 chấm tròn. 

- GV nêu: “3 chấm tròn và 2 chấm tròn là 5 chấm tròn,3 và 2 là 5” .
Gọi vài HS nêu laị: “3 và 2 là 5” 
	- HS quan sát

HS nêu laị: “3 và 2 là 5” 

	- GV nêu “Ta viết 3 và 2 là 5 như sau: 3+2=5 (viết lên bảng) đọc là: ba cộng hai là  năm” GV chỉ vào dấu + và nói dấu này là dấu cộng: 

- GV gọi một vài HS đọc phép tính 3+2 = 5. GV gọi HS lên bảng viết  3 + 2 = 5 và đọc phép tính. GV có thể gọi một vài HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi “ba cộng hai bằng mấy?”.
	- HS lên bảng viết

	b) - GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK để các em tự nêu được 1 ô tô màu vàng và 3 ô tô màu đỏ là 4 ô tô (dựa vào đếm tất cả). GV cho HS đọc phép 1 + 3 = 4.

- GV gọi một vài HS lên bảng viết 1 + 3 = 4 và đọc phép tính. - GV gọi một vài HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi “một cộng ba bằng mấy?”.
	- HS lên bảng viết

	3. Hoạt động luyện tập: 22’
*Bài 1: - Bài này nhằm củng cố “khái niệm” phép cộng theo ý nghĩa là gộp lại, tìm kết quả phép cộng dựa vào phép đếm tất cả.

- GV đọc và giải thích yêu cầu của đề bài rồi cho HS làm bài và chữa bài theo từng phần. GV có thể hướng dẫn HS quan sát, mô tả nội dung từng hình để tìm số thích hợp trong ô. Chẳng hạn: a) 1 quả táo màu đỏ và 1 quả táo màu xanh là 2 quả táo. Vậy số thích hợp trong ô là 2 (1 +1 = 2). Sau khi chữa bài, GV cho HS đọc từng phép tính.
	- HS theo dõi

- HS đọc

	Bài 2:
- GV đọc và giải thích yêu cầu của đề bài rồi cho HS làm bài. GV có thể hướng dẫn HS quan sát từng hình vẽ trong SGK để nêu tình huống bài toán tương ứng, từ đó tìm được số thích hợp trong ô. Chẳng hạn: 

a) Có 2 gấu bông màu vàng và 2 gấu bông màu đỏ. Hỏi có tất cả mấy gấu bông?

Từ đó HS thấy được 2 và 4 là các số thích hợp (2 + 2 = 4). 

b) Có 4 con vịt ở dưới nước và 1 con vịt ở trên bờ. Hỏi có tất cả mấy con vịt? Từ đó HS thấy được 1 và 5 là các số thích hợp (4+ 1 = 5). 
	- HS theo dõi

	Bài 3:

|- Bài tập này nhằm giúp HS biết biểu thị mối quan hệ giữa các số qua phép cộng, từ đó các em ghi nhớ các công thức công trong phạm vi 5.

- GV cho HS quan sát, nhận xét bài mẫu để nhận ra trong môi trường hợp đều |cộng hai số ở hai ô dưới được số ở ô trên. 

- GV cho HS làm rồi chữa bài. Sau mỗi phần, GV gọi HS đọc các phép tính 
	- HS đọc

	4.Hoạt động vận dụng: 3’

- Yêu cầu HS đếm số quạt tường và quạt trần; cửa sổ và cửa chính lớp học,… nêu bài toán để có thể thực hiện phép tính cộng.
- Nhận xét tiết học, nhắc nhở, dặn dò HS.
	-HS thực hiện.Ví dụ: có 5 cái quạt tường và 2 quạt trần. Hỏi trong lớp có tất cả bao nhiêu cái quạt ?
5 + 2 = 7


    
                 Thống Kênh, ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2021                                                                      
           BGH duyệt                                                               Ng­êi thùc hiÖn

                                                                                            Nguyễn Thị Minh
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